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DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THANH TRA THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

STT Tên TTHC NB Cơ quan thực hiện 

I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1 
Thủ tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác 

minh tài sản, thu nhập hàng năm 
Thanh tra tỉnh 

2 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

3 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

4 Thủ tục thực hiện việc giải trình 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

5 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh 

6 

Thủ tục tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được giao của người có xung 

đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung 

đột lợi ích sang vị trí công tác khác 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

7 

Thủ tục đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao của người có xung đột 

lợi ích 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

8 

Thủ tục ra quyết định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối 

với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi 

vi phạm liên quan đến tham nhũng 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

9 

Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

10 Thủ tục xử lý quà tặng Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
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khu vực nhà nước 

11 
Thủ tục xử lý thông tin, báo cáo về xung 

đột lợi ích 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

1 
Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Thanh tra” 
Thanh tra tỉnh 

III. LĨNH VỰC THANH TRA 

1 Thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh 

2 Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh 

 

Phần II 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Thủ tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập 

hằng năm 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ về xác minh tài 

sản thu nhập hàng năm, Thanh tra tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch xác minh tài 

sản, thu nhập trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt nội dung 

theo quy định khoản 1 Điều 15 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ. 

- Bước 2: Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm Chánh thanh tra tỉnh ban 

hành kế hoạch xác minh hằng năm sau khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt (Kế hoạch xác minh hằng năm của Thanh tra tỉnh phải bảo đảm số cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình) 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban 

hành, cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người 

được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc 

thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính.  

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng 

và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự và chứng kiến việc lựa chọn 

ngẫu nhiên người được xác minh. 

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối 

thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị.  

c) Thành phần số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện: Thanh tra tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thanh tra tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch xác minh tài sản, 

thu nhập được ban hành. 

h) Phí, lệ phí: không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: không quy định 

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch xác minh 

phải có các nội dung sau: Mục đích, yêu cầu của kế hoạch xác minh; Số lượng 

và tên cơ quan, đơn vị được xác minh; Tổng số người được xác minh, số lượng 

người được xác minh phân bổ theo cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; Việc tổ 

chức thực hiện kế hoạch xác minh, người được phân công chỉ đạo việc thực 

hiện, đơn vị được phân công tiến hành xác minh, nguồn lực để thực hiện xác 

minh. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng chống tham 

nhũng 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

2. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và hướng dẫn việc kê 

khai 

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập (gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) lập danh sách người có nghĩa vụ kê 

khai được quy định tại Điều 34 Luật PCTN và Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-

CP. 

+ Cơ quan, tổ chức gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy 

định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là Bản kê khai), hướng dẫn và 

yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 

- Bước 2: Thực hiện việc kê khai 

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu (02 bản kê 

khai) và gửi về cơ quan, tổ chức nơi mình làm việc. Tài sản, thu nhập phải kê 

khai (quy định tại Điều 35 Luật PCTN 2018) bao gồm: 

+ Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền 

với đất, nhà ở, công trình xây dựng; 
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+ Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài 

sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

+ Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

+ Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội 

dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời 

hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, 

trừ trường hợp có lý do chính đáng. 

- Bước 3: Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê 

khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm 

quyền quy định tại Điều 30 Luật PCTN 2018. 

- Bước 4: Công khai bản kê khai: 

+ Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. 

+ Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu 

tín nhiệm. 

+ Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

+ Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân trước khi bầu, phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện 

theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

+ Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại 

doanh nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến 

hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các 

chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm có: 

- Các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai; 

- Danh sách đối tượng phải kê khai theo quy định; 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai 

(02 bản); 

- Sổ theo dõi việc giao nhận Bản kê khai. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời điểm hoàn thành kê khai lần đầu: 
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+ Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 

của Luật PCTN phải hoàn thành việc kê khai trước ngày 31 tháng 3 năm 2021 

(theo hướng dẫn tại công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 2 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ). 

+ Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

34 Luật PCTN phải hoàn thành việc kê khai chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày 

được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. 

- Thời điểm hoàn thành việc kê khai bổ sung: 

Khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong 

năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 

ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập. 

- Thời điểm hoàn thành việc kê khai hàng năm: Hoàn thành việc kê khai 

trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

- Thời điểm hoàn thành việc kê khai phục vụ công tác cán bộ: 

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của 

Luật PCTN 2018 khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ 

chức vụ khác phải hoàn thành kê khai chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến 

bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; 

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật 

PCTN 2018 việc kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người có nghĩa vụ phải kê 

khai theo quy định tại Điều 34 Luật PCTN 2018 và Điều 10 Nghị định số 

130/2020/NĐ- CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước các cấp, 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; các doanh 

nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản kê khai tài sản, thu nhập. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, 

giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, 

thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai 

tài sản, thu nhập. 
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- Việc kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ 

được thực hiện theo Mau bản kê khai và hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP. 

- Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng 

dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

130/2020/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng, chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 2 năm 2021 của Thanh tra 

Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập. 

3. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 

a) Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh 

và thành lập Tổ xác minh 

+ Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác 

minh tài sản, thu nhập trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ xác 

minh quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 của Luật PCTN hoặc 15 ngày kể từ 

ngày có căn cứ xác minh quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 41 của 

Luật PCTN. 

+ Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

Căn cứ ban hành quyết định xác minh; họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người 

được xác minh tài sản, thu nhập; họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trưởng và 

thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập; nội dung xác minh; thời hạn xác minh; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập; 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp (nếu có). 

+ Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho Tổ trưởng và 

thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người được xác minh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra 

quyết định xác minh. 

Bước 2: Tổ xác minh yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, 

thu nhập của mình 

Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ 

ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, 

thu nhập đã kê khai lần liền trước đó. 

Bước 3: Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có 

liên quan đến nội dung xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật 

PCTN; 

+ Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết 

theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài 

sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

+ Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định 

giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc xác minh; 

+ Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 

Bước 4: Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng 

Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời 

hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. 

+ Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau 

đây: 

Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết 

quả xác minh; 

Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung 

thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu 

nhập. 

Bước 5: Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh 

tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh 

tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không 

quá 20 ngày. 

+ Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: Tính 

trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập; tính trung thực 

trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; kiến nghị 

người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, 

thu nhập. 

+ Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách 

nhiệm về tính khách quan, trung thực của Kết luận xác minh.  

+ Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho người được xác 

minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh quy định 

tại Điều 42 của Luật PCTN. 

- Bước 6: Công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác 

minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách 

nhiệm công khai Kết luận xác minh. 

+ Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như 
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việc công khai bản kê khai quy định tại Điều 39 của Luật PCTN. 

b) Cách thức thực hiện: Xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm có: 

- Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác 

minh; 

- Báo cáo kết quả xác minh; 

- Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh. 

d) Thời hạn giải quyết:  

Không quá 115 ngày (trong đó thời hạn xác minh là 45 ngày, trường hợp 

phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày; thời hạn ban 

hành kết luận là 10 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 

20 ngày; thời hạn công khai kết luận là 05 ngày làm việc). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ xác minh tài sản, thu 

nhập. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan kiểm soát tài sản, 

thu nhập được quy định tại Điều 30 Luật PCTN 2018 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả xác minh tài 

sản, thu nhập. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một 

trong các căn cứ sau đây: 

- Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 

- Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so 

với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai 

giải trình không hợp lý về nguồn gốc; 

- Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều 

kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo; 

- Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập 

hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên; 

- Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 

quyền theo quy định tại Điều 42 của Luật PCTN. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng, chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người yêu cầu giải trình gửi văn bản yêu cầu giải trình hoặc 

trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải trình. Văn bản yêu cầu 

giải trình phải nêu rõ nội dung yêu cầu, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc 

địa chỉ thư tín và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của người yêu cầu giải 

trình. Trường hợp yêu cầu trực tiếp thì người yêu cầu giải trình phải trình bày rõ 

nội dung yêu cầu với người được giao tiếp nhận. 

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình tiếp 

nhận yêu cầu giải trình khi đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

+ Trường hợp nhiều người đến yêu cầu giải trình trực tiếp về một nội 

dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Việc cử người đại diện được thể 

hiện bằng văn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người yêu cầu giải trình. 

+ Trường hợp yêu cầu giải trình không thuộc trách nhiệm thì người tiếp 

nhận hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

+ Trường hợp nội dung yêu cầu giải trình đã được giải trình cho người 

khác trước đó thì cung cấp bản sao văn bản giải trình cho người yêu cầu. 

- Bước 3: Người có trách nhiệm giải trình thông báo bằng văn bản cho 

người yêu cầu giải trình về việc giải quyết hoặc không giải quyết và nêu rõ lý 

do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi bằng văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm có: 

- Văn bản yêu cầu giải trình của cá nhân, tổ chức 

- Thông tin, tài liệu liên quan đến yêu cầu giải trình. 

- Thông báo đồng ý hoặc từ chối giải trình của cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm giải trình. 

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải 

trình là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình.. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có yêu 

cầu giải trình. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu 

vực Nhà nước.  



10 

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận yêu cầu 

giải trình hoặc từ chối yêu cầu giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có 

người đại diện theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu 

giải trình phải có người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

- Quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu giải trình 

tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu giải trình. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng, chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. 

5. Thủ tục thực hiện việc giải trình 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thu thập, xác minh thông tin có liên quan. 

- Bước 2: Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những 

nội dung có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên 

bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên. 

- Bước 3: Ban hành văn bản giải trình với các nội dung sau đây: Họ tên, 

địa chỉ người yêu cầu giải trình; nội dung yêu cầu giải trình; kết quả làm việc 

trực tiếp với tổ chức, cá nhân (nếu có); các căn cứ pháp lý để giải trình; nội dung 

giải trình cụ thể. 

- Bước 4: Gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình. 

b) Cách thức thực hiện: Giải trình trực tiếp hoặc ban hành văn bản giải 

trình. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:  

- Thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung việc giải trình; 

- Biên bản làm việc có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên; 

- Văn bản giải trình. 

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 

ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội 

dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn không quá 15 ngày và 

phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có trách 

nhiệm giải trình. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu 

vực Nhà nước. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải trình. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2019, những nội dung sau không thuộc phạm vi giải trình: 

+ Nội dung thuộc bí mật nhà nước; bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật 

+ Nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo, 

điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới. 

- Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2019, tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau: 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác định được 

người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể 

mà chưa có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong việc yêu cầu giải 

trình; 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà 

chưa xác định được người đại diện theo pháp luật; 

+ Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách quan khác mà 

người thực hiện giải trình chưa thể thực hiện được việc giải trình; 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế 

quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có 

cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong việc yêu cầu giải trình; 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà 

không có người đại diện theo pháp luật; 

+ Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng, chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. 

6. Thủ tục tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao 

của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích 

sang vị trí công tác khác 

a) Trình tự thực hiện: 
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- Việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột 

lợi ích; việc tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác 

được thực hiện khi có căn cứ cho rằng nếu để người đó thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ hoặc tiếp tục giữ vị trí công tác đó sẽ không đảm bảo tính khách quan, 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tạm thời chuyển 

người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác được thực hiện theo quy định 

tại Mục 3 Chương VI của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và những quy định khác 

của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về lao động. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở 

vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực 

tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tạm đình chỉ việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời 

chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có 

dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của 

mình; 
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- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường 

hợp luật có quy định khác; 

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để 

vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức 

vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu; 

- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do 

mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc 

quản lý nhà nước; 

- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, 

ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

- Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi 

ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

7. Thủ tục đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của 

người có xung đột lợi ích 

a) Trình tự thực hiện: 

- Việc đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích 

được thực hiện khi có căn cứ rõ ràng về việc người đó có hành vi vi phạm pháp 

luật hoặc có tác động không đúng đắn, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định trên thì 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm 
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quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn. 

- Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải ghi rõ họ và 

tên của người có chức vụ, quyền hạn; thời gian đình chỉ; lý do đình chỉ; quyền 

và nghĩa vụ của người có chức vụ, quyền hạn bị đình chỉ; hiệu lực thi hành. 

- Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải được gửi cho 

người bị đình chỉ và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thông tin, báo cáo về 

xung đột lợi ích. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

trong phòng, chống tham nhũng 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở 

vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực 

tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đình chỉ việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có 

dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của 

mình; 
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- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường 

hợp luật có quy định khác; 

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để 

vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức 

vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu; 

- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do 

mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc 

quản lý nhà nước; 

- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, 

ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

- Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi 

ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

8. Thủ tục ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp 

luật liên quan đến tham nhũng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại 

Điều 43 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, 

quyền hạn quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

đối với người có chức vụ, quyền hạn. 
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- Việc lựa chọn áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời 

chuyển vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn do người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ của từng vụ việc cụ thể và 

yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đó. 

- Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

phải ghi rõ họ và tên của người có chức vụ, quyền hạn; thời gian tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; lý do tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác; quyền và nghĩa vụ của người có chức vụ, quyền 

hạn bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; hiệu lực thi 

hành. 

- Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

đối với người có chức vụ, quyền hạn phải được gửi cho người bị tạm đình chỉ , 

người bị tạm thời chuyển vị trí công tác khác, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người 

đó đang công tác và nơi tiếp nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác đến làm 

việc. 

- Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về trình tự, thủ tục tạm 

đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì áp dụng quy định của 

pháp luật đó. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất , 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở 

vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực 

tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác: 

- Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho 

rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể 

gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc. 

- Căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp 

luật liên quan đến tham nhũng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Có văn bản yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; 

+ Qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo phát hiện người có chức 

vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng; 

+ Qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện người 

có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng; 

+ Qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát hiện người có chức vụ, 

quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

+ Người có chức vụ, quyền hạn được coi là có thể gây khó khăn cho việc 

xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người đó có một trong 

các hành vi sau đây: 

+ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu 

không đầy đủ, sai sự thật; 

+ Cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của người có thẩm 

quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng; 

+ Tự ý tháo gỡ niêm phong tài liệu, tiêu hủy thông tin, tài liệu, chứng cứ; 

tẩu tán tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác 

hoặc dùng hình thức khác để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn 

cho việc xác minh, làm rõ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

9. Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển 

vị trí công tác khác 

a) Trình tự thực hiện: 
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+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng thì 

người đã ra quyết định phải hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn. 

+ Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác được gửi cho người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó 

đang công tác và nơi tiếp nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác đến làm 

việc. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định hủy 

bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, người ra 

quyết định có trách nhiệm công khai bằng một trong các hình thức sau đây: 

Công bố tại cuộc họp toàn thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác làm việc; 

Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị tạm 

đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đó làm việc trong thời 

hạn 15 ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở 

vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực 

tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ quyết định 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

10. Thủ tục xử lý quà tặng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: 

+ Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật. 

+ Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 

tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau: 

Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn 

vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được 

bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng 

bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá; 

Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định 

của pháp luật; 

Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên 

quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng. 

+ Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, 

thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch 

vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó. 

+ Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật 

khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ 

thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành 

chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định xử lý. 

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Tại cơ quan, đơn vị. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 
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nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư 

cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước 

trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

11. Thủ tục xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Xác định các trường hợp xung đột lợi ích 

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có 

dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

+ Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý 

của mình; 

+ Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường 

hợp luật có quy định khác; 

+ Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

+ Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để 

vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

+ Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức 

vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu; 

+ Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do 

mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc 

quản lý nhà nước; 

+ Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, 

ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

+ Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi 

ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

+ Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

- Bước 2: Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích 

+ Người có chức vụ, quyền hạn khi được phân công công việc hoặc trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, 

công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo bằng văn bản với người 

trực tiếp quản lý, sử dụng để xem xét, xử lý theo quy định. 

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện xung đột lợi ích của 

người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo bằng văn bản cho người 

trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý. 

+ Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thực hiện trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày biết được hoặc phát hiện được nhiệm vụ, công vụ được 

giao có xung đột lợi ích với người được giao nhiệm vụ, công vụ. Thông tin, báo 

cáo về xung đột lợi ích được thể hiện bằng văn bản và làm rõ các nội dung sau: 

Tình huống có xung đột lợi ích; Thời điểm diễn ra và biết được hoặc phát hiện 

được xung đột lợi ích; Mức độ ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng không đúng đến 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; Đề nghị 

hoặc kiến nghị biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích. 

- Bước 3: Xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có 

chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung 

đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, 

báo cáo thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị 

người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm 

soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị định 59 hoặc 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý thông tin, báo cáo về 

xung đột lợi ích, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý thông tin, báo cáo xung đột lợi 
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ích phải thông báo bằng văn bản tới người có xung đột lợi ích và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. 

b) Cách thức thực hiện: Tại cơ quan, đơn vị. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử 

lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý thông 

tin, báo cáo xung đột lợi ích phải thông báo bằng văn bản tới người có xung đột 

lợi ích và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thông tin, báo cáo về xung đột lợi 

ích. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở 

vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực 

tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông tin, báo cáo về 

xung đột lợi ích. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có 

dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của 

mình; 

- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường 

hợp luật có quy định khác; 
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- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để 

vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức 

vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu; 

- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do 

mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc 

quản lý nhà nước; 

- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, 

ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

- Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi 

ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

1. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Lập hồ sơ, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương 

Các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ, đề nghị xét tặng 

Kỷ niệm chương cho các cá nhân đủ điều kiện và bảo đảm tính chính xác của hồ 

sơ; gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng (Văn phòng Thanh tra 

tỉnh) trước ngày 31 tháng 8 hàng năm. 

- Bước 2: Tổng hợp hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 

Hội đồng Thi đua khen thưởng có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, thẩm 

định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, trình Thanh tra Chính phủ trước 

ngày 10 tháng 9 hàng năm để xem xét, quyết định. 

- Bước 3: Ban hành Quyết định và tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương 
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+ Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng Kỷ niệm chương; việc tổ 

chức trao tặng thực hiện theo Điều 11 Thông tư 02/2024/TT-TTCP ngày 20 

tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ vào dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống 

Thanh tra Việt Nam (23 tháng 11) hàng năm. 

+ Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức 

trao tặng cho các cá nhân quy định tại khoản 1 và điểm d, điểm đ, điểm g khoản 

2 Điều 4 của Thông tư 02/2024/TT-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thanh 

tra Chính phủ. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Văn phòng Thanh tra tỉnh).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương. 

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo Mẫu 01, 

Mẫu 02 và Mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-TTCP ngày 20 

tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. 

- Bản khai thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương thực hiện theo Mẫu 04 ban hành kèm theo và áp dụng đối với các đối 

tượng được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 02/2024/TT-TTCP ngày 

20 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. 

- Bản sao các quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được ưu 

tiên xét tặng. 

- Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trình, 01 bộ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

ngành Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ). 

d) Thời hạn giải quyết: Thanh tra Chính phủ xét tặng Kỷ niệm chương 

vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23 tháng 11) hàng năm 

và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức đề nghị 

xét tặng Kỷ niệm chương. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Tổng Thanh 

tra Chính phủ về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01, 02, 03, 04 của Thông tư 

02/2024/TT-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương 
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- Cá nhân là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có thời gian giữ chức vụ từ đủ 

04 năm trở lên tính đến ngày 01 tháng 9 của năm đề nghị xét tặng. 

- Cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên 

tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 01 tháng 9 của năm đề nghị xét tặng. 

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian 

làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 01 tháng 9 của 

năm đề nghị xét tặng. 

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

02/2024/TT-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ: 

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đóng góp trong quá trình xây dựng và 

phát triển ngành Thanh tra; 

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, điểm d phải có 

thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách 

hoặc theo dõi công tác thanh tra; 

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại các điểm đ, điểm e, điểm g phải 

có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ 

trách hoặc theo dõi công tác thanh tra. 

- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định. 

2. Các cá nhân được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương 

Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 

02/2024/TT-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ được ưu 

tiên xét tặng Kỷ niệm chương như sau: 

- Cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh 

hùng lao động”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân 

chương Độc lập các hạng được đề nghị xét tặng sau khi có quyết định khen 

thưởng. 

- Cá nhân được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Huân chương các loại (trừ các 

loại Huân chương quy định tại khoản 1 Điều này) được đề nghị xét tặng sớm 

hơn 02 năm. 

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 

được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng 

sớm hơn 01 năm. 

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ 

hoặc được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được đề nghị xét tặng sớm 

hơn 06 tháng. 

- Cá nhân còn thiếu thời gian làm công tác thanh tra hoặc phụ trách, theo 

dõi công tác thanh tra tối đa 12 tháng so với quy định tính đến thời điểm nghỉ 

hưu, thì được ưu tiên xem xét tặng Kỷ niệm chương trước khi nghỉ hưu. 
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- Các danh hiệu, hình thức khen thưởng để tính ưu tiên thời gian xét tặng 

Kỷ niệm chương phải được tặng và công nhận trong thời gian cá nhân làm công 

tác thanh tra; cá nhân được tặng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng thì 

được tính thời gian ưu tiên của danh hiệu, hình thức khen thưởng cao nhất. 

3. Đối tượng chưa hoặc không xét tặng Kỷ niệm chương 

- Chưa xét tặng đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc 

có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Chưa xét tặng đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. 

Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét 

tặng Kỷ niệm chương. 

- Không xét tặng đối với các cá nhân đã bị buộc thôi việc, bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng. 

- Không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự 

nghiệp Thanh tra”. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 02/2024/TT-

TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ Quy định xét tặng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”. 

III. LĨNH VỰC THANH TRA 

1. Thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1:  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp vụ trực tiếp quản lý Thanh 

tra viên có văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gửi Chánh Thanh tra 

tỉnh.  

- Bước 2: 

Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra. 

- Bước 3: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, ra quyết định cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra và chỉ đạo việc in, 

cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Hồ sơ cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gồm: 

- Công văn đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra; 
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- Danh sách đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra được thực hiện theo 

Mẫu số 01 và Mẫu số 02; 

- Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; 

- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20 

mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh; 

- Thẻ thanh tra cũ đã cắt góc (đối với trường hợp cấp đổi Thẻ thanh tra). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ 

hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Thẻ thanh tra theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

e) Cơ quan giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định cấp mới, cấp đổi Thẻ Thanh tra. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, Mẫu số 02 (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ 

thanh tra). 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

1. Cấp mới Thẻ thanh tra: 

- Thanh tra viên được cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị cấp Thẻ thanh 

tra sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên. Chưa xem xét cấp 

thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo 

về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ của 

cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn đủ thời gian công tác 05 năm 

thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu. 

- Người đủ điều kiện lập hồ sơ để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên lần 

đầu thì đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp Thẻ thanh tra. 

2. Cấp đổi Thẻ thanh tra trong trường hợp sau: 

- Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên cao hơn; 

- Thẻ thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; 

- Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến 

phải thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra. 

Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ 

luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu 

cực, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn đủ 
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thời gian công tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời 

điểm nghỉ hưu. 

l) Căn cứ pháp lý: Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 

2024 của Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản 

lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 

2. Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thanh tra viên có đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra, trong đó báo 

cáo, giải trình rõ lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra. 

- Bước 2: 

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp vụ trực tiếp quản lý Thanh 

tra viên xem xét, xác nhận lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề xuất với Chánh 

Thanh tra tỉnh việc cấp lại Thẻ thanh tra.  

- Bước 3: 

Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ thanh tra. 

- Bước 4: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, xem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ thanh tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

Hồ sơ cấp lại Thẻ thanh tra gồm: 

- Đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra; 

- Công văn đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra; 

- Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 03; 

- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra, cỡ 20 

mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ 

hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Thẻ thanh tra theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

e) Cơ quan giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định cấp lại Thẻ Thanh tra. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư 

số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ quy 

định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra). 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

- Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ thanh tra đã bị mất hoặc bị 

hỏng do nguyên nhân khách quan. 

- Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành 

kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, 

tiêu cực, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn 

đủ thời gian công tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến 

thời điểm nghỉ hưu. 

l) Căn cứ pháp lý: Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 

2024 của Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản 

lý, sử dụng Thẻ thanh tra./. 
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